                 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V
CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ĐIỂM VÀ VẬT RẮN ( hoàn chỉnh )
I/ CHỌN CÂU THÍCH HỢP:
	1. 
	Công thức liên hệ giữa vận tốc góc ( và vận tốc vòng n là
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	2. 
	Vận tốc góc trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định được xác định bằng công thức
a. ( = 
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	3. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Chuyển động ……… là chuyển động , trong đó nếu lấy bất kỳ đoạn thẳng nào thuộc vật cũng luôn luôn song song với vị trí ban đầu của nó”

a. Tịnh tiến.
b. Song phẳng
c. Tổng hợp của điểm
d. Quay quanh trục cố định

	4. 
	Cơ cấu nào sau đây biến chuyển động quay quanh trục cố định thành chuyển động tịnh tiến:

a. Cam cần đẩy
b. Culit

c. Cam cần lắc       

d. Bánh răng       

	5. 
	Các cơ cấu truyền chuyển động quay là: 
a. Bánh răng 
b. Bánh ma sát 
c. Đai truyền, xích 
d. Tất cả các ý trên đều đúng

	6. 
	Cơ cấu nào sau đây biến chuyển động quay quanh trục cố định thành chuyển động tịnh tiến: 

a. Cơ cấu đai    

b. Tay quay con trượt 

c. Bánh vis- trục vis 

d. Bánh ma sát      

	7. 
	Cơ cấu nào sau đây biến chuyển động quay quanh trục cố định thành chuyển động tịnh tiến: 

a. Cơ cấu dĩa mal 

b. Cam cần lắc       

c. Bánh răng-thanh răng           

d. Cơ cấu cóc       

	8. 
	Cơ cấu nào sau đây biến chuyển động quay quanh trục cố định thành chuyển động tịnh tiến:
a. Cơ cấu đai    

b. Tay quay con trượt

c. Bánh vis- trục vis

d. Bánh ma sát      

	9. 
	Tại mỗi thời điểm khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật có :
a. Vận tốc bằng nhau, gia tốc khác nhau 
b. Vận tốc khác nhau , gia tốc bằng nhau
c. Vận tốc bằng gia tốc. 
d. Vận tốc và gia tốc bằng nhau

	10. 
	Vật rắn quay nhanh dần quanh một trục cố định khi:

a. (  ( 0

b. (.( ( 0

c. ( ( 0

d. (.( ( 0

	11. 
	Vận tốc là hàm số thay đổi theo thời gian
a. Đúng
b. Sai

	12. 
	Vận tốc trong chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định có phương :
a. Vuông góc với trục quay
b. Dọc  theo bán kính quỹ đạo

c. Tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đang xét

d. Vuông góc với phương tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đang xét

	13. 
	Chuyển động mà các điểm thuộc vật vẽ nên những quỹ đạo đồng nhất ( có thể trùng khít lên nhau) là chuyển động
a. Quay

b. Tổng hợp

c. Tịnh tiến
d. Song phẳng

	14. 
	Chuyển động quay biến đổi đều khi:
a. ( = const
b. ε = 0
c. ω = const
d. ε = const

	15. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó lấy bất kì đoạn thẳng nào luôn ……  với  vị trí ban đầu  của nó”.
a. Thẳng hàng                                  
b. Song song    
c. Vuông góc
d. Hợp 1 góc 450

	16. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Chuyển động tịnh tiến là chuyển động, trong đó lấy bất kỳ đoạn thẳng nào trên vật cũng luôn luôn   ………. với vị trí ban đầu của nó.”
a. Song song
b. Lệch 450.
c. Lệch 600.
d. Vuông góc.

	17. 
	Khi khảo sát chuyển động tịnh tiến của vật rắn, ta chỉ cần khảo sát:
a. 1 điểm thuộc vật
b. 2 điểm thuộc vật
c. 3 điểm thuộc vật
d. Tất cả các điểm

	18. 
	Gia tốc pháp tuyến trong chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định có phương :

a. Vuông góc với trục quay
b. Dọc  theo bán kính quỹ đạo

c. Tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đang xét

d. Vuông góc với phương tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đang xét

	19. 
	Đơn vị của gia tốc góc là:
a. rad/s
b. rad
c. rad/s2
d.vòng/phút

	20. 
	Đơn vị của gia tốc góc là:
a. rad/s 

b. rad 
c. rad/s2 
d. Cả 3 đáp án trên đều sai

	21. 
	Đơn vị của vận tốc góc là:

a. rad/s 
b. rad

c. rad/s2 
d. vòng/s

	22. 
	Đơn vị của vận tốc vòng là: 

a. vòng/s 
b. rad 
c. rad/s2 
d. vòng/ phút

	23. 
	Chuyển động trong đó  có 2 điểm bất kì thuộc vật luôn luôn cố định là chuyển động:  
a. Tổng hợp

b. Tịnh tiến
c. Song phẳng

d. Quay quanh trục cố định

	24. 
	Vận tốc của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định được xác định bằng công thức:
a. v = r.ω
b. v = r.ε

c. v = r.( 
d. v = r.ω2

	25. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Chuyển động ……… là chuyển động , trong đó nếu lấy bất kỳ đoạn thẳng nào thuộc vật cũng luôn luôn song song với vị trí ban đầu của nó”

a. Tịnh tiến   

b. Song phẳng 
c. Tổng hợp của điểm 
d. Quay quanh trục cố định

	26. 
	Chuyển động của vật rắn mà trong đó bất kỳ đọan thẳng nào thuộc vật đều song song với vị trí ban đầu của
nó là chuyển động: 
a. Tịnh tiến 
b. Song phẳng 
c. Quay quanh trục cố định

d. Tổng hợp của điểm

	27. 
	Lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Chuyển động  ……… của vật rắn là chuyển động trong đó lấy bất kỳ đoạn thẳng nào trên vật cũng luôn song song với vị trí ban đầu của nó”. 
a. Tịnh tiến 
b. Thẳng đều 
c. Tròn đều                                        
d. Song phẳng                                   

	28. 
	Vận tốc trong chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định có phương :
a. Vuông góc với trục quay
b. Dọc  theo bán kính quỹ đạo

c. Tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đang xét

d. Vuông góc với phương tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đang xét

	29. 
	Gia tốc tiếp tuyến trong chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định có phương :

a. Vuông góc với trục quay
b. Dọc  theo bán kính quỹ đạo

c. Tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đang xét

d. Vuông góc với phương tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đang xét

	30. 
	Chuyển động mà tại mỗi thời điểm, các điểm thuộc vật có cùng vận tốc và gia tốc là chuyển động: 

a. Song phẳng 

b. Tổng hợp 

c. Quay 
d. Tịnh tiến

	31. 
	Kí hiệu của vận tốc vòng là: 
a. n 
b. N 

c.  ω

d. (

	32. 
	Kí hiệu của gia tốc trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định là: 

a.  ω

b. ( 

c. N

d. ε

	33. 
	Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mỗi điểm thuộc vật chuyển động trên quỹ đạo : 
a. Thẳng 
b. Tròn 

c. Parabol 
d. Elip

	34. 
	Lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Tại một thời  điểm nào đó khi vật chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật có vận tốc …………” 
a. Khác nhau 
b. Bằng không 
c. Bằng nhau 

d. Khác không

	35. 
	Tại mỗi thời điểm khi vật rán chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật có : 
a. Vận tốc bằng nhau, gia tốc khác nhau 
b. Vận tốc khác nhau , gia tốc bằng nhau 
c. Vận tốc bằng gia tốc 
d. Vận tốc và gia tốc bằng nhau

	36. 
	Lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Vật rắn quay quanh trục cố định khi có  ……… diểm bất kì thuộc vật luôn cố định” .
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

	37. 
	Lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Đại lượng biểu thị thay đổi của ….. theo thời gian gọi là gia tốc góc”

a. Vận tốc dài 
b. Vận tốc góc 
c. Góc quay 
d. Gia tốc tiếp tuyến

	38. 
	Chuyển động quay đều khi: 

a. ( = const 
b. ω = const 

c. ω = 0 

d. ε = const

	39. 
	Chuyển động quay biến đổi đều khi: 
a. ( = const 
b. ε = 0 
c. ω = const 
d. ε = const

	40. 
	Gia  tốc tiếp tuyến của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố dịnh được xác định bằng công thức: 
a. at = r.ω

b. at = r.ε


c. at = r.(
d. at = r.ω2

	41. 
	Gia  tốc pháp tuyến của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố dịnh được xác định bằng công thức: 
a. an = r.ω2
b. an = r2.ε


c. an = r2.(
d. an = r. ε 2

	42. 
	Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật vẽ nên những quỹ đạo đồng nhất và ở mỗi thời điểm, các điểm thuộc vật có vận tốc và gia tốc khác nhau.

a. Đúng

b. Sai

	43. 
	Góc quay trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định được xác định bằng công thức:

a. ( = 2(n 

b. ( = 2(N

c. ( = (N

d. ( = (n

	44. 
	Công thức tính gia tốc toàn phần của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định là:

a. a = r.(
b. a = r.(2
c. a = r.(2
d. a = 
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	45. 
	Công thức liên hệ giữa góc quay và số vòng quay là :

a. ( = 2(n 

b. ( = 2(N

c. ( = 
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	46. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Gia tốc góc tức thời của vật quay tại một thời điểm nào đó bằng ………. của góc quay cũng tại thời    điểm đó”.

a. ½ độ lớn tính bằng rad.

b. Độ lớn tính bằng rad.

c. Đạo hàm bậc nhất.

d. Đạo hàm bậc hai.

	47. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Chuyển động ………. là chuyển động, trong đó gia tốc của điểm chuyển động có trị số bằng không”

a. Đều

b. Thẳng 

c. Cong

d. Biến đổi đều

	48. 
	Một động cơ ở trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đều, sau 1/12 giờ đạt vận tốc 200 vòng/phút.

Số vòng quay động cơ quay được tính đến thời điểm đó là:

a. N = 325 vòng

b. N = 475vòng
c. N = 500 vòng
d. N = 565 vòng

	49. 
	Vận tốc góc của kim giây đồng hồ là:

a. ( = (/ 30 rad/s

b. ( = (/ 18 rad/s
c. ( = (/ 12 rad/s
d. ( = (/ 6 rad/s

	50. 
	Vận tốc góc của kim phút đồng hồ là:

a. ( = (/ 1200 rad/s

b. ( = (/ 1800 rad/s

c. ( = (/ 2700 rad/s

d. ( = (/ 3600 rad/s

	51. 
	Vận tốc góc của kim giờ đồng hồ là:

a. ( = (/12000 rad/s

b. ( = (/15000 rad/s

c. ( = (/17500 rad/s
d. ( = (/21600 rad/s

	52. 
	Vận tốc góc của trái đất quay quanh trục là:

a. ( = (/ 21600 rad/s

b. ( = (/ 22500 rad/s

c. ( = (/ 43200 rad/s

d. ( = (/ 60000 rad/s

	53. 
	Khi khảo sát chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chỉ cần khảo sát:

a. 1 điểm thuộc vật.
b. 2 điểm thuộc vật.
c. 3 điểm thuộc vật.
d. Tất cả các điểm thuộc vật.

	54. 
	Bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 phút bánh xe có tốc độ quay 120 vòng/phút. Trong 10 phút đó bánh xe quay được:   
a. N = 300 vòng 
b. N = 400 vòng 
c. N = 425 vòng

d. N = 600 vòng 

	55. 
	Bánh đà có bán kính r = 2m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ , sau 10 giây , các điểm nằm trên vành bánh đà có vận tốc v = 100m/s. Vận tốc của các điểm trên vành bánh đà tại thời điểm t = 15 giây là:

a. v = 100m/s

b. v = 150m/s

c. v = 175m/s

d. v = 180m/s

	56. 
	Bánh đà có bán kính r = 2m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ , sau 10 giây , các điểm nằm trên vành bánh đà có vận tốc v = 100m/s. Gia tốc tiếp tuyến của các điểm trên vành bánh đà tại thời điểm t = 15 giây là:

a. at = -15m/s2
b. at = 10m/s2
c. at = 25m/s2
d. at = -10m/s2

	57. 
	Bánh đà có bán kính r = 2m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ , sau 10 giây , các điểm nằm trên vành bánh đà có vận tốc v = 100m/s. Gia tốc pháp tuyến của các điểm trên vành bánh đà tại thời điểm t = 15 giây là:

a. an = 12550m/s2
b. an = 11250m/s2
c. an = 12250m/s2
d. an = 11750m/s2

	58. 
	Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1200 vòng/phút thì được hãm lại . Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 80 vòng thì dừng hẳn. Gia tốc góc của trục là: 

a. ( = -5( rad/s

b. ( = -15( rad/s
c. ( = -12( rad/s
d. ( = -1/12( rad/s

	59. 
	Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1200 vòng/phút thì được hãm lại . Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 80 vòng thì dừng hẳn. Thời gian từ lúc hãm đến khi trục dừng là: 

a. t = 8s

b. t = 5s
c. t = 5s
d. t = 4s

	60. 
	Hai puli có đường kính D1 = 36cm và D2 = 84cm được gắn trên cùng một đai truyền. Vận tốc vòng của puli thứ nhất là n1 = 42v/phút . Nếu vận tốc dài của 2 puli là như nhau thì vận tốc vòng của puli thứ hai bằng :

a. 8,25 v/p

b. 10 v/p

c. 12,5 v/p

d. 18 v/p

	61. 
	Khi tắt động cơ , cánh quạt của máy bay có vận tốc góc tương ứng n = 1200 v/phút và quay được 80 vòng thì dừng. Nếu xem cánh quạt quay chậm dần đều thì thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng hẳn là:
a. t = 3s
b. t = 5s
c. t = 8s

d. t = 12s

	62. 
	Vật quay trục cố định theo phương trình  ( = 2t3 + t2  (( tính bằng radian, t tính bằng giây).Gia tốc  góc của vật ở thời điểm t = 1s là:
a. 12 rad/s2              

b. 14 rad/s2             

c. 14,5 rad/s2             

d. 16 rad/s2            

	63. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( = 2t2 + t (( tính bằng radian, t tính bằng giây). Vận tốc của điểm M cách trục bán kính R = 0,5 m  ở thời điểm t = 2s là
a. v = 3 m/s 
b.v = 3,5 m/s
c. v = 4 m/s
d. v = 4,5 m/s

	64. 
	         Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 5 phút trục đạt vận tốc góc n = 120 v/p. Gia tốc góc của là:

a. ( = 0,625( rad/s2 
b. ( = -(/5 rad/s2 
c. ( = (/25 rad/s2 
d. ( = (/75 rad/s2 

	65. 
	Một Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 5 phút trục đạt vận tốc góc n = 120 v/p. Số vòng trục quay được trong thời gian đó là:

a. N = 250 vòng
b. N = 6250 vòng
c. N = 1000 vòng 
d. N = 300 vòng

	66. 
	Tang trống của một máy tời có bán kính r = 20cm nâng vật A,vật đang đi xuống theo phương trình s = 1,6t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây).Vận tốc của điểm M trên vành tang trống tại lúc t = 2s là:
a. vM = 6,4 m/s

b. vM = 6,48 m/s
c. vM = 3,25 m/s
d. vM = 2,34 m/s

	67. 
	Trục máy của một quạt gió quay với vận tốc n = 4200v/p. Biết vận tốc của một điểm bất kỳ ở mặt ngoài trục không vượt quá 88m/s. Đường kính trục đó là:

a. 0,2 m

b. 0,25 m

c. 0,4 m

d. 0,5 m

	68. 
	Tang trống của một máy tời có bán kính r = 20cm nâng vật A,vật đang đi xuống theo phương trình s = 1,6t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Gia tốc của điểm M trên vành tang trống tại lúc t = 2s là:
a. a = 204,82 m/s2
b. a = 204m/s2
c. a = 168,52 m/s2
d. a = 211,27 m/s2

	69. 
	Một vô lăng từ trạng thái nghỉ, quay nhanh dần đều với gia tốc góc là 
[image: image12.wmf]12
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( rad/s2 ). Số vòng quay vô   lăng quay được trong 3 phút là:

a. N = 45 vòng

b. N = 300 vòng

c. N = 675 vòng
d. N = 1875 vòng

	70. 
	Tang trống của một máy tời có bán kính r = 20cm nâng vật A,vật đang đi xuống theo phương trình s = 1,6t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc góc tang trống tại lúc t = 2s là:
a. ( = 16 rad/s

b. ( = 32 rad/s

c. ( = 15 rad/s
d. ( = 64 rad/s

	71. 
	Tang trống của một máy tời có bán kính r = 20cm nâng vật A,vật đang đi xuống theo phương trình s = 1,6t2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Gia tốc góc của tang trống tại lúc t = 2s là:
a. ( = 320 rad/s2
b. ( = 16 rad/s2
c. ( =  21,5rad/s2
d. ( = 30 rad/s2

	72. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình  ( = 2t3 - t2 (( tính bằng radian, t tính bằng giây). Gia tốc góc của vật ở thời điểm t = 1s là: 

a. ( = 7 rad/s2
b. ( = 8 rad/s2
c. ( = 9 rad/s2
d. ( = 10 rad/s2

	73. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình: φ 
[image: image13.wmf]1
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Theo thời gian, vật không thay đổi chiều quay

a. Đúng 

b. Sai

	74. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 2 phút trục đạt vận tốc góc n = 120 v/p. Gia tốc góc của trục  là:
a. ( =
[image: image14.wmf]30
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b. ( =  
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c. ( = =
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	75. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( = 2t2 + t +1(( tính bằng radian, t tính bằng giây). Vận tốc góc của vật ở thời điểm t = 2s là: 
a. ( = 8 rad/s
b. ( = 9 rad/s
c. ( = 10 rad/s
d. ( = 11 rad/s

	76. 
	Một vô lăng từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau một phút nó quay được 300 vòng. Gia tốc góc  của trục là:
a. ( = 
[image: image18.wmf]2
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b. ( = 
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	77. 
	Một vô lăng từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau một phút nó quay được 300 vòng. Tốc độ quay của vô lăng sau khi quay được 2 phút là: 
a. n = 1000 v/ph 
b. n = 1100 v/ph 
c. n = 1200 v/ph 
d. n = 1300 v/ph

	78. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 2 phút trục đạt vận tốc đạt được n = 120 v/p. Số vòng quay được trong thời gian đó là:
a. N = 130 vòng 
b. N = 125 vòng 
c. N = 120 vòng 
d. N = 105 vòng

	79. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình chuyển động là ( =(t3 (( tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ quay của trục tại lúc t = 3s là:
a. n = 810 vòng / phút 
b. n = 800 vòng / phút 
c. n = 820 vòng / phút 
d. n = 830 vòng / phút


	80. 
	Động cơ đang quay với vận tốc góc n = 1800 v/p thì được hãm lại. Sau đó, động cơ quay chậm dần đều và quay được 300 vòng thì dừng lại. Thời gian từ lúc bắt đầu hãm đến khi động cơ dừng là: 
a. t = 17 s 
b. t = 18 s 
c. t = 19 s 
d. t = 20 s

	81. 
	Động cơ đang quay với vận tốc góc n = 1800 v/p thì được hãm lại. Sau đó, động cơ quay chậm dần đều và quay được 300 vòng thì dừng lại. Gia tốc góc của trục là: 
a. ( = -3( rad/s2
b. ( = -4( rad/s2
c. ( = -5(  rad/s2
d. ( = -6(  rad/s2

	82. 
	Trục máy của một quạt gió quay với vận tốc n = 4200 v/p. Biết vận tốc của một điểm bất kỳ ở mặt ngoài trục không vượt quá 88m/s. Đường kính trục đó là: 

a. 0,2 m 
b. 0,25 m
c. 0,4 m
d. 0,5 m

	83. 
	Bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 20 phút bánh xe có tốc độ quay 120 vòng/ phút.  Số vòng quay của bánh xe  trong 20 phút đó là: 
a. N=600 vòng     

b. N=1400 vòng    

c. N=1200 vòng       

d. N=1430 vòng    

	84. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình (= t3- 2t2+ 3 ((: rad; t: giây). Vận tốc góc của vật ở thời điểm t=2 giây là: 

a. ω= 4 rad/s 

b. ω =5 rad/s 

c. ω =8 rad/s 

d. ω =7rad/s

	85. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình (= t3- 2t2+ 3 ((: rad; t: giây). Gia tốc góc của vật khi t=2 giây là:
a. ε =4 rad/s2   
b. ε =10 rad/s2     

c. ε =8 rad/s2  
d. ε =12 rad/s2                                                         

	86. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( = t3- 2t2+ 3 ((: rad; t: giây). Góc quay của vật trong khoảng thời gian t1=1s đến t2=3s là:
a. ( =2 rad
b. ( =12 rad
c. ( =10 rad             
d. ( =22 rad          

	87. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( = t3- 2t2+ 3   ((: rad; t: giây). Ở thời điểm t=3 giây, vật quay : 
a. Nhanh dần          

b. Chậm dần       

c. Đều 

d. Không theo quy luật nào cả

	88. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình ( =2t2     ((: rad; t: giây). Sau thời gian t=5s , vật quay được :

a. N = 50 vòng
b. N = 100 vòng
c. N = 25 vòng 

d. N = 150 vòng

	89. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình ( =2(t2   ((: rad; t: giây). Vận tốc vòng của trục tại thời điểm t=5s là:

a. n = 610 v/ ph      

b. n = 600 v/ ph
c. n = 660 v/ ph    

d. n = 675 v/ ph

	90. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình ( =2t2   ((: rad; t: giây). Vận tốc vòng của trục tại thời điểm t=5s là:

a. n = 610/( v/ ph      

b. n = 600/( v/ ph
c. n = 660/( v/ ph    

d. n = 675/( v/ ph

	91. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình ( =2t2   ((: rad; t: giây). Gia tốc góc của trục tại thời điểm t=5s là:
a. ε =6 rad/s2         
b. ε = 4 rad/s2              
c. ε =8 rad/s2                  

d. ε =10 rad/s2         


	92. 
	Một vô lăng từ trạng thái nghỉ  quay nhanh dần đều, sau 4 phút nó quay được 600 vòng. Vận tốc góc của  vô lăng sau 4 phút là:
a. ω =5( rad/s
b. ω = 8( rad/s
c. ω=10( rad/s   
d. ω = 12( rad/s

	93. 
	Một vô lăng từ trạng thái nghỉ  quay nhanh dần đều, sau 4 phút nó quay được 600 vòng. Gia tốc góc của  vô lăng sau 4 phút là:
a. ε = (/12 rad/s2               

b. ε = (/24 rad/s2               

c. ε =(/36 rad/s2
d. ε = (/48 rad/s2               

	94. 
	Khi tắt động cơ, cánh quạt của máy bay có vận tốc n=2400 vòng/ phút và quay được 60 vòng thì dừng hẳn,  nếu xem cánh quạt quay chậm dần đều.  Thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng hẳn là:
a. t= 1,5 giây
b. t= 2 giây
c. t= 3 giây
d. t= 6 giây

	95. 
	Hai puli có đường kính D1=15cm, D2=30cm được gắn trên cùng một đai truyền. Vận tốc góc của puli thứ nhất là ω 1=20rad/s, nếu vận tốc biên của 2 puli là như nhau. Vận tốc góc của puli thứ 2 là:
a. ω 2= 8 rad/s                
b. ω 2=10 rad/s
c. ω 2= 12 rad/s                
d. ω 2=13 rad/s                

	96. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( =3t2-2t+4  ((: rad; t: giây). Góc quay của vật trong 4 giây đầu là:
a. ( =40 rad           
b. ( =14 rad            

c. ( =18 rad
d. ( =15,5 rad        

	97. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều. Sau 10 phút đạt vận tốc 100 vòng/ phút. Gia tốc góc của trục là :
a. ε =
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	98. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều. Sau 10 phút đạt vận tốc 100 vòng/ phút. Số vòng quay được trong 10 phút đó là:
a. N=300 vòng                
b. N=1800 vòng      

c. N=1200 vòng                   
d. N=1000 vòng                   

	99. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều. Sau 10 phút quay được 500 vòng. Gia tốc góc của trục là :

a. ε =
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b. ε =
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c. ε =
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	100. 
	Một vật quay quanh trục cố định O. Ở thời điểm khảo sát, điểm A cách trục quay khoảng r =50cm, có vận tốc 200cm/s và gia tốc là 8√3m/s2. Vận tốc góc của vật là: 
a. ω = 4 rad/s   

b. ω = 4,5 rad/s

c. ω = 4,8 rad/s
d. ω = 6,8 rad/s


	101. 
	Một vật quay quanh trục cố định O. Ở thời điểm khảo sát, điểm A cách trục quay khoảng r=50cm, có vận tốc 200cm/s và gia tốc là 8√3m/s2. Gia tốc góc của vật là:
a. ε =14√3 rad/s2              
b. ε =16√2rad/s2                   
c. ε = 22 rad/s2  
d. ε =32 rad/s2          

	102. 
	Một bánh xe quay quanh trục cố định. Điểm A nằm trên vành của nó có vận tốc v=10m/s, đường kính của bánh xe là 0,5m. Vận tốc góc của bánh xe là:
a. ω =5,6 rad/s
b. ω =8,3 rad/s
c. ω =11rad/s
d. ω =20 rad/s   

	103. 
	Bánh đà có bán kính r =4m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 4 giây các điểm nằm trên vành có v = 800m/s. Vận tốc của các điểm trên vành tại thời điểm t=10s là:
a. v = 120m/s
b. v = 150m/s
c. v = 200m/s
d. v = 210 m/s

	104. 
	Bánh đà có bán kính r=4m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 4 giây các điểm nằm trên vành có v = 800m/s. Gia tốc tiếp của các điểm trên vành tại thời điểm t=10s là:   

a. at =18m/s2 
b. at =15m/s2
c. at =15m/s2 
d. at =20m/s2 

	105. 
	Bánh đà có bán kính r=4m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 4 giây các điểm nằm trên vành có v = 800m/s. Gia tốc pháp tuyến của các điểm trên vành tại thời điểm t=10s là:  

a. an =14000m/s2
b. an = 12050m/s2
c.  an =11250m/s2.
d. an =10000m/s2.

	106. 
	Một trục máy đang quay với vận tốc góc n= 600 vòng/ phút thì tắt máy và sau 20s thì dừng lại, coi chuyển động của trục là chậm dần đều.. Gia tốc góc của trục sau khi tắt máy là:
a. ε = -( rad/s2                             
b. ε =-2 π rad/s2     

c. ε = 3 π rad/s2                
d. ε = - 4 π rad/s2                

	107. 
	Một trục máy đang quay với vận tốc góc n= 600 vòng/ phút thì tắt máy và sau 20s thì dừng lại, coi chuyển động của trục là chậm dần đều.. Số vòng mà trục còn quay được sau khi tắt máy là:
a. N=100 vòng                       
b. N=200 vòng     

c. N=360 vòng                    
d. N=450 vòng

	108. 
	Rôto của tuabin quay nhanh dần đều, ở thời điểm t1 và t2 có tốc độ tương ứng là n1= 1300 vòng/ phút và n2= 4000 vòng/ phút. Gia tốc góc của rô to là:

a..ε = 2π rad/s2                             
b. ε = 3π rad/s2                
c. ε = 4 π rad/s2    
d. ε = 5 π rad/s2                             

	109. 
	Rôto của tuabin quay nhanh dần đều, ở thời điểm t1 và t2 có tốc độ tương ứng là n1= 1300 vòng/ phút và n2= 4000 vòng/ phút Số vòng quay mà rô to quay được trong thời gian t= t2- t1= 30s là:

a. N=1225 vòng                              
b. N=1325 vòng                 
c. N=1425 vòng   
d. N=1525 vòng

	110. 
	Ba bánh răng ăn khớp với nhau. Bán kính các bánh r1= 20cm, r2= 12cm, r3=15cm. Bánh đầu quay với vận tốc góc n1= 90 vòng/ phút. Vận tốc vòng n3  là:

a. n3= 100 v/ ph      

b. n3= 110 v/ph    

c. n3= 120 v/ ph      
d. n3= 130 v/ ph   

	111. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình: (=2t2+t+1    ((: rad; t: giây). Góc quay của vật trong 3 giây đầu là:
a. (=18 rad
b. (=19 rad
c. (= 20 rad  
d. (= 21rad

	112. 
	Vật quay quanh trục cố định theo phương trình ( = 5t2 +3t +1. Góc quay của vật trong 3s đầu là:
a. ( = 15 (rad)
b. ( = 55 (rad)                                                   
c. ( = 54 (rad)
d. ( = 56 (rad)

	113. 
	bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 phút bánh xe có tốc độ quay 120 vòng/ phút. Số vòng quay của bánh xe quay được là :
a. N= 600 vòng
b. N= 500 vòng
c. N= 650 vòng
d. N= 450 vòng

	114. 
	Một trục động cơ quay theo phương trình chuyển động là ( =(t3 (( tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ quay của trục tại lúc t = 3s là:
a. n = 810 vòng / phút
b. n = 600 vòng / phút

c. n = 620 vòng / phút
d. n = 850 vòng / phút

	115. 
	Khi tắt động cơ, cánh quạt của máy bay có vận tốc n=2400 vòng/ phút và quay được 60 vòng thì dừng hẳn,  nếu xem cánh quạt quay chậm dần đều.  Thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng hẳn
a. t= 1,5 giây
b. t= 2 giây
c. t= 3 giây
d. t= 6 giây

	116. 
	Một động cơ đang quay với vận tốc n = 1200 vòng/phút thì được hãm lại . Sau khi hãm, động cơ quay chậm dần đều và quay được 80 vòng thì dừng hẳn. Gia tốc góc của trục và thời gian từ lúc hãm đến khi trục dừng là:
a. t = 8s
b. t = 5s
c. t = 7s

d. t = 4s

	117. 
	Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 2 phút trục đạt vận tốc góc n = 120 v/p. Gia tốc góc của trục  là:
a. ( =
[image: image30.wmf]30
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b. ( =  
[image: image31.wmf]32
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c. ( = =
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d. ( = 
[image: image33.wmf]36
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	118. 
	Một vô lăng từ trạng thái nghỉ, quay nhanh dần đều với gia tốc góc là 
[image: image34.wmf]12

π

( rad/s2 ). Số vòng quay vô   lăng quay được trong 3 phút là:
a. 45 vòng.
b. 300 vòng
c. 675 vòng. 
d. 1875 vòng

	119. 
	

	120. 
	


II/ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN CHỈNH CÂU CÓ NGHĨA:

	121. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

 “ Vận tốc góc tức thời của vật quay tại một thời điểm nào đó bằng đạo hàm bậc nhất của góc quay  cũng tại thời điểm đó”.

	122. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

 “ Gia tốc góc tức thời của vật quay tại một thời điểm nào đó bằng đạo hàm bậc nhất của vận tốcgóc   cũng tại thời điểm đó”.

	123. 
	“Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó lấy bất kì đoạn thẳng nào trên vật cũng luôn song song  với vị trí ban đầu của nó.”

	124. 
	“Chuyển động mà trong đó lấy bất kì đoạn thẳng nào trên vật cũng luôn song song với vị trí ban đầu của nó là chuyển động  tịnh tiến”

	125. 
	“Trục đi qua 2 điểm cố định của vật đang quay gọi là trục quay của vật..”

	126. 
	“Vận tốc và gia tốc các điểm thuộc vật quay quanh trục cố định tỉ lệ với bán kính r”

	127. 
	“ Chuyển động của toa xe lửa trên đường ray là chuyển động tịnh tiến thẳng”

	128. 
	“Phương trình (= (o+ωt là phương trình chuyển động quay đều”

	129. 
	“Phương trình (= (o+ωot +1/2εt2 là phương trình chuyển động quay biến đổi đều”

	130. 
	“Trong chuyển động của của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định, vận tốc có phương vuông góc với bán kính tại điểm đang xét và có chiều thuận chiều quay của vật”.

	131. 
	“Trong chuyển động của của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định, gia tốc tiếp tuyến  có phương vuông góc với bán kính tại điểm đang xét và có chiều thuận chiều quay của vật”.

	132. 
	“Trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định gia tốc pháp tuyến có phương dọc với bán kính r tại điểm đang xét, chiều hướng vào trục quay”

	133. 
	“Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến thì tại mỗi thời điểm, các điểm thuộc vật có vận tốc và gia tốc bằng nhau”

	134. 
	“Khi một vật quay quanh trục cố định, mỗi điểm thuộc vật chuyển động trên quỹ đạo tròn có tâm nằm trên truc quay và bán kính bằng khoảng cách từ điểm đó đến trục quay”.

	135. 
	“Khi một vật quay quanh một trục cố định thì mỗi điểm thuộc vật chuyển động trên quỹ đạo tròn “

	136. 
	“Vận tốc góc tức thời của vật quay tại một thời điểm nào đó bằng đạo hàm bậc nhất của góc quay  theo thời gian tại thời điểm đó”.


III/ CÂU HỎI GHÉP HỢP:
	137. 
	Vật rắn quay quanh trục cố định theo phương trình: 
[image: image35.wmf]2
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 ( ( tính bằng rad, t tính  bằng giây ). Ghép vận tốc góc và gia tốc góc cho phù hợp với thời gian.

	
	A. t = 1s

B. t = 1,5s

C. t = 2s

D. t = 2,5s                                                   


	1. ( = 1rad/s, ( = 3rad/s2
2. ( = 3rad/s, ( = 5rad/s2
3. ( = 0rad/s, ( = 1rad/s2
4. ) ( = 0rad/s, ( = -1rad/s2

	
	Đáp án: A-4, B-3, C-1, D-2

	138. 
	Ghép ký hiệu cho đúng với tên gọi:

	
	A. (
B. (
C. N
D. (
E. n
	1. Số vòng quay
2. Vận tốc dài
3. Góc quay
4. Gia tốc góc
5. Gia tốc tiếp tuyến
6. Vận tốc góc
7. Vận tốc vòng

	
	Đáp án: A-3, B-4, C-1, D-6, E-7

	139. 
	Ghép sao cho phù hợp với công thức tính toán:

	
	A. (
B. (
C. N
D. (
E. n
	1. 
[image: image36.wmf]30
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3. 
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4. 
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5. 
[image: image39.wmf]2
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6. r.(2
7. 2(N

	
	Đáp án: A-7, B-4, C-5, D-1, E-3


	140. 
	Ghép ký hiệu cho đúng với tên gọi:

	
	A. Vận tốc 

B. Gia tốc tiếp tuyến 

C. Gia tốc góc

D. Vận tốc góc
	1. rad
2. rad/s2 
3. m/s 
4. rad/s
5. m/s2

	
	Đáp án: A-3, B-5, C-2, D-4
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